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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 238,147 238,147 291,885 51,166 240,719 122.57% 101.08%

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 238,147 238,147 291,885 51,166 240,719 122.57% 101.08%

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 51,166

1 Chi đầu tư cho các dự án 51,166

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.10 Chi bảo đảm xã hội

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 225,268 225,268 235,207 235,207 104.41% 104.41%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 113,261 113,261 139,113 139,113 122.83% 122.83%

2 Chi khoa học và công nghệ 390 390

3 Chi y tế, dân số và gia đình 226 226 5,849 5,849 2588.05% 2588.05%

4 Chi văn hóa thông tin 2,248 2,248 1,504 1,504 66.90% 66.90%

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 786 786 330 330 41.98% 41.98%

6 Chi thể dục thể thao 268 268 385 385 143.66% 143.66%
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7 Chi bảo vệ môi trường 1,715 1,715 3,220 3,220 187.76% 187.76%

8 Chi các hoạt động kinh tế 9,836 9,836 8,295 8,295 84.33% 84.33%

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 58,841 58,841 30,801 30,801 52.35% 52.35%

10 Chi bảo đảm xã hội 32,744 32,744 38,504 38,504 117.59% 117.59%

11 Chi khác 239 239 1,170 1,170 489.54% 489.54%

12 Chi An ninh 2,062 2,062 2,275 2,275 110.33% 110.33%

13 Chi Quốc phòng 3,042 3,042 3,371 3,371 110.82% 110.82%

III Dự phòng ngân sách 12,879 12,879 5,512 5,512 42.80% 42.80%

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

B Chi viện trợ

C Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu
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